BÀI 5: VĂN MINH TRUNG HOA THỜI CỔ - TRUNG ĐẠI
(1 tiết)
[bookmark: _Hlk142627762]1. Thành tựu văn minh tiêu biểu
a. Chữ viết
· [bookmark: _Hlk142627794]Chữ viết là thành tựu văn minh có ý nghĩa hết sức quan trọng của người Trung Quốc. 
· [bookmark: _Hlk142894628]Từ thời nhà Thương(thế kỉ XVI – XII TCN) sáng tạo ra chữ tượng hình khắc trên mai rùa, xương thú gọi là chữ Giáp Cốt.
· Cuối đời nhà Thương, chữ Kim văn ra đời khắc trên đồ đồng. 
· Nhà Tần là chữ Tiểu triện.
· Nhà Hán cải tiến thành chữ viết ngày nay.
b. Văn học, nghệ thuật 
· Văn học
· Có nhiều thể loại: như thơ ca, từ, phú, kịch, tiểu thuyết…
· Thời cổ đại có Kinh Thi, Sở Từ
· Thời trung đại
· Phú, nhạc phủ thời Hán
· Thơ Đường luật: Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị
· Tiểu thuyết Minh – Thanh: các bộ nổi tiếng: (Nêu ra)
· Nghệ thuật : 
- Kiến trúc: Tiêu biểu như kinh đô Trường An, Vạn Lý Trường Thành, Cố cung Bắc Kinh…
- Điêu khắc: Thể hiện rất phong phú qua các tượng tròn, các phù điêu trên công trình kiến trúc, các chạm trổ trên đồ đồng, đồ ngọc, ...
- Hội họa: Phong phú với các đề tài về đời sống cung đình, tôn giáo, phong cảnh, con người,...
[bookmark: _Hlk142895140]- Lối vẽ tranh thủy mặc là nghệ thuật độc đáo.
- Âm nhạc: Âm nhạc được mệnh danh là “đất nước của nhạc lễ”
c. Sử học 
· Có từ thời cổ đại: Xuân Thu, Tả truyện, Chiến quốc sách, Lã thị Xuân Thu…
· [bookmark: _Hlk142630373]Thời Tây Hán với tác phẩm Sử kí của Tư Mã Thiên
· Thời Đường, Sử quán được thành lập và soạn 24 bộ sử lớn.
· Ngoài ra còn có sử cá nhân: Sử thông(Lưu Tri Cơ), Thông điển(Đỗ Hữu), Tư trị thông giám(Tư Mã Quang)…
d. [bookmark: _Hlk142630439]Khoa học tự nhiên, y học, thiên văn học, lịch pháp.
· Toán học
· Từ thời Tây Hán có các sách toán nổi tiếng: Chu bễ toán tinh, Cửu chương toán thuật.
· Tổ Xung Chi thời Nam – Bắc triều tìm ra trị số pi gồm bảy chữ số thập phân…..
· Thiên văn học và lịch pháp.
· Có hiểu biết từ rất sớm, về thời tiết, khí hậu, nhật thực, nguyệt thực.
· Người Trung Hoa tính được lịch có 12 tháng, tháng đủ có 30 ngày, tháng thiếu có 29 ngày và 1 tháng nhuận  Âm lịch
· Y học
· Các sách y nổi tiếng: Hoàng đế nội kinh, Thần nông bản thảo kinh, Thương hàn tạp bệnh luận
· Sách châm cứu: Châm cứu giáp ất kinh thời Tây Tấn.
· Cây thuốc: Bản thảo cương mục với 1892 loại cây thuốc thời Minh.
· Các thầy thuốc nổi tiếng: Biển Thước, Hoa Đà, Trương Trọng Cảnh…
· Các phát minh kỹ thuật
· 4 phát minh quan trọng: giấy, kĩ thuật in, la bàn, thuốc súng
e. Tư tưởng, tôn giáo (SGK)
[bookmark: _Hlk142750253]2.Ý nghĩa
[bookmark: _Hlk142750240]- Thành tựu văn minh Trung Hoa thời cổ- trung đại phản ánh sức lao động sáng tạo phi thường của nhân dân Trung Hoa, thể hiện sinh động quá trình phát triển của xã hội Trung Quốc qua hàng nghìn năm lịch sử.
- Đã góp phần quan trọng vào tiến trình phát triển của văn minh nhân loại.
- Là cơ sở để nhân dân Trung Hoa tiếp tục sáng tạo toàn diện trong các thời kì phát triển về sau.

